
 

 

◯Xe gắn máy phân khối thấp, Xe gắn máy 2 bánh, xe chuyên dụng loại nhỏ 

 

◯Xe hạng nhẹ có 3, 4 bánh trở lên 

Phân loại xe 

Thuế suất (thuế hàng năm) 

(ア) 

Phương tiện đã đăng 

kiểm lần đầu trước 

ngày 31 tháng 3 năm 

2015 

(イ) 

Phương tiện đã đăng kiểm lần 

đầu sau ngày 1 tháng 4 năm 

2015 

(Một số phương tiện đủ điều 

kiện áp dụng các biện pháp 

xanh hoá đặc biệt.) 

(ウ) 

Phương tiện đã qua 13 năm 

sau lần đăng kiểm lần đầu tiên 

(Ngay cả khi đã quá thời gian 

trên, một số phương tiện có 

thể không đủ điều kiện.) 
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Phương tiện 3 bánh 3.100 yên 3.900 yên 4.600 yên 
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i Phương tiện 

sử dụng cá 

nhân 

7.200 yên 10.800 yên 12.900 yên 

Phương tiện 

sử dụng cho 

doanh 

nghiệp 

5.500 yên 6.900 yên 8.200 yên 
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 Phương tiện 

sử dụng cá 

nhân 

4.000 yên 5.000 yên 6.000 yên 

Phương tiện 

sử dụng cho 

doanh 

nghiệp 

3.000 yên 3.800 yên 4.500 yên 

 

Phân loại xe Thuế suất (thuế hàng năm) 

Xe gắn 

máy phân 

khối thấp 

Loại 1 (50cc trở xuống, 0,6kW trở xuống) 2.000 yên 

Loại 2 “Otsu” (90cc trở xuống, 0,8 kW trở xuống) 2.000 yên 

Loại 2 “Ko” (125cc trở xuống, 1,0 kW trở xuống) 2.400 yên 

Xe động cơ loại nhỏ 3.700 yên 

Xe hạng 

nhẹ (xe 

kei) 

Phương tiện hai bánh (250cc trở xuống) 

Xe kéo hai bánh (trừ xe nông nghiệp) 
3.600 yên 

Xe chuyên 

dụng loại 

nhỏ 

Dùng cho nông nghiệp 2.400 yên 

Khác 5.900 yên 

Xe 2 bánh loại nhỏ (trên 250cc) 6.000 yên 

Thông tin liên lạc 
Phụ trách các loại thuế, Phòng Thuế thành phố, 
Phòng Tài chính và Chính sách Thành phố Tsu 
☎ 059-229-3129 

Thông báo về mức thuế suất phân 
loại thuế xe hạng nhẹ (xe kei) 

ベトナム語 



 Mức thuế xe hạng nhẹ (xe kei) sẽ được áp dụng đối với chủ sở hữu xe hạng nhẹ (xe kei) kể từ ngày 1 tháng 

4. Khi bạn nhận được hóa đơn thuế, vui lòng mang theo và thanh toán tại ngân hàng, cửa hàng tiện lợi hoặc 

tòa thị chính địa phương. Có thể sử dụng mã QR thống nhất thuế địa phương (eL-QR) hoặc mã số eL in 

trên tờ thông báo thuế để thanh toán bằng ứng dụng thanh toán trên điện thoại thông minh, thẻ tín dụng, 

internet banking, v.v. Khi thanh toán bằng thẻ tín dụng, phí thanh toán sẽ được tính tùy theo số tiền. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem "Trang thanh toán thuế địa phương". → 

※"Mã QR" là nhãn hiệu đã đăng ký của Denso Wave Co., Ltd. 

   

 

 Nếu xe của bạn đã bị chuyển nhượng, bị bỏ rác, bị đánh cắp hoặc địa điểm cố định (nơi bạn giữ xe) đã thay 

đổi hoặc nếu bạn đã chuyển ra ngoài thành phố kể vào thời điểm ngày 1 tháng 4, bạn cần hoàn thành thủ tục. 

Nếu không làm đúng thủ tục, việc đánh thuế sẽ kéo dài vô thời hạn theo cách không phù hợp với tình hình 

thực tế. 

 

 

 

 

 


